KẾ HOẠCH
 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020:

-  Căn cứ xây dựng.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2015.

- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức thực hiện. 

Phần thứ nhất

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13;

2. Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2014 về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

3. Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, trong đó xác định giai đoạn 2016-2020 còn 02 chương trình MTQG; 

4. Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;  
5. Kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2014. 

Phần thứ 2

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Đã hình thành bộ máy chỉ đạo và quản lý Chương trình đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở, là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình. 

a) Ở Trung ương: Thành lập BCĐ và Thường trực BCĐ Chương trình do Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban; Thường trực BCĐ Trung ương đã thành lập Văn phòng Điều phối Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Cơ quan Thường trực Chương trình. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành lập bộ phận thường trực để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập BCĐ chương trình của Bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. 
b) Ở địa phương: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều thành lập BCĐ chương trình cấp tỉnh, huyện, xã do đồng chí Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND trực tiếp làm trưởng Ban. 

- Bộ phận giúp việc BCĐ cấp tỉnh đã được thành lập theo một trong 03 hình thức: (1) Ban Xây dựng NTM tương đương cấp Sở (05 tỉnh, thành phố); (2) Văn phòng điều phối NTM tỉnh (54 tỉnh, thành phố); (3) Tổ giúp việc BCĐ (04 tỉnh, thành phố).

- Bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện đặt tại phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp.

- Cấp xã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và đã có 71% thôn thành lập Ban Phát triển thôn.

- Hiện tại, các tỉnh, thành phố đang triển khai thực hiện Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014. Theo đó thống nhất trong cả nước bộ máy giúp việc điều phối nông thôn mới các cấp là: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng nông thôn mới huyện, Cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã.

2. Công tác tuyên truyền, vận động đã được các cơ quan Trung ương và địa phương tích cực thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, nhất là người dân.  Nhờ đó, nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực, chủ động tham gia xây dựng quê hương với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều tỉnh, thành phố, Bộ, ngành đã hưởng ứng, cụ thể hóa thành phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị. 

Nhiều đài, báo Trung ương và địa phương đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động của chương trình.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện chương trình. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ đã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình thực hiện chương trình: “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”...

3. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, qua đó đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện ở cơ sở, nhất là đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Nhiều địa phương đã quy định cụ thể thời gian kiểm tra địa bàn của BCĐ các cấp (BCĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quy định ngày thứ Bảy hàng tuần là ngày nông thôn mới để xuống kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chương trình ở cơ sở).

4. Hệ thống cơ chế chính sách triển khai Chương trình cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện ở cơ sở, nhiều địa phương đã chủ động ban hành thêm nhiều cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm huy động các nguồn lực thực hiện, ưu tiên triển khai các nội dung quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu của Chương trình như: hỗ trợ xi măng, vật tư làm đường giao thông, hỗ trợ lãi suất để khuyến khích nông dân vay chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất công nghệ cao, cơ giới hóa, phát triển mỗi làng một sản phẩm, chính sách thưởng các xã về đích...

II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện, trong đó mức độ tham gia của người dân đạt cao hơn các chương trình MTQG khác.  Đặc biệt, từ năm 2014 Quốc Hội đã bổ sung 15.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ là động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện và thu hút các nguồn lực khác để đầu tư cho Chương trình.

Trong giai đoạn 2011-2014 đã huy động được khoảng 591.170 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Trong đó ngân sách nhà nước (bao gồm các chương trình, dự án khác) 192.269 tỷ đồng (32,52%), Tín dụng: 285.859 tỷ đồng (48,35%), doanh nghiệp: 31.887 tỷ đồng (5,39%), Dân góp 68.733 tỷ đồng (11,63%), các nguồn khác 12.421 tỷ đồng (2,1%). Riêng ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 61.029 tỷ đồng (10,32%). Trong đó ngân sách Trung ương 10.175 tỷ đồng (SNKT: 2.990 tỷ đồng, ĐTPT: 2.420 tỷ đồng, Trái phiếu Chính phủ 4.765 tỷ đồng). Ngân sách địa phương các cấp 50.854 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NTM 

1. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí 

a) Đến tháng 9/2014 đã có  512 xã (5,8%) đạt chuẩn,  tăng 327 xã so với thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (5/2014 có 185 xã); dự kiến đến hết năm 2014 sẽ có 785 xã đạt chuẩn (8,8%) và bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong đó có 1.285 xã (14,5 %) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 2.836 xã (32,1 %) đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2.964 xã (33,6 %) đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 945 xã (11 %) đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí.

b) Dự kiến hết năm 2015 cả nước sẽ có khoảng 05 huyện và 1.800 xã đạt chuẩn (đạt 20%), 1.527 xã (17,33%) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và chỉ còn 600 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

2. Kết quả thực hiện từng tiêu chí 
2.1. Về lập và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới
Quy hoạch được xác định là nội dung phải được triển khai trước một bước để định hướng cho xây dựng NTM. Ngày 02/02/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM, hỗ trợ ngân sách Trung ương để các địa phương thực hiện. Đến nay đã có 96,35% số xã của cả nước đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM.  Dự kiến đến hết năm 2014 đạt 97,2% và hoàn thành 100% số xã vào cuối năm 2015. 

2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 
Sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện. Hệt hống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể của từng vùng để huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này. Kết quả thực hiện đến hết năm 2014 như sau:

- Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu bức xúc của người dân nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng tình và tự nguyện thực hiện. Nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực phù hợp nên đã huy động được sự tham gia của người dân và toàn xã hội. Phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rất cao. Cả nước đã và đang triển khai xây dựng trên 5 ngàn công trình với khoảng 70.000 km đường giao thông nông thôn. Đến hết năm 2014 đã có 23,3% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 35,3%.  

- Về thủy lợi: Tiêu chí này được coi là đòn bẩy, thúc đẩy phát triển sản xuất, trong hơn 3 năm qua, cả nước đã xây dựng tu bổ sửa chữa, nâng cấp hơn 3.000 công trình thủy lợi gồm bờ bao, cống, trạm bơm  phục vụ tưới tiêu, trong đó nạo vét, tu sửa gần 7 ngàn km kênh mương; điển hình như tỉnh Thái Bình đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ cứng hoá toàn bộ hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng cho các xã điểm; tỉnh Nghệ an đã xây dựng mới được 1.173 km kênh, mương đưa tỷ lệ kiên cố hóa lên 72% toàn tỉnh. Đến hết năm 2014 có 44,5% số xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 52,7%.
- Điện nông thôn tiếp tục được nâng cấp và mở rộng. Từ năm 2010-2013 nguồn vốn huy động đầu tư cải tạo và xây dựng mới hệ thống điện nông thôn khoảng 15.205 tỷ đồng, chủ yếu là vốn của ngành điện và các các dự án vay vốn nước ngoài. Người dân đóng góp đất xây dựng hành lang an toàn lưới điện. Tỷ lệ xã có điện đạt 98,6% và tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện đạt 96,6% (tăng 1,3% so với năm 2010), trong đó có 16 tỉnh, thành phố đạt 100% số hộ nông thôn có điện. Đến hết năm 2014 có 75,6% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 80,9%.

- Trường học các cấp từng bước xây dựng theo chuẩn và xã hội hoá. Đã xây mới thêm 198 trường Trung học phổ thông; xây dựng bổ sung 25.794 phòng học mầm non, 39.480 phòng học cho tiểu học, 21.899 phòng học cho THCS, 5.018 phòng học cho THPT; trẻ em đi nhà trẻ tăng 15,8% so với năm 2008; trẻ em đi mẫu giáo tăng 11,4% so với năm 2008. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được hoàn thiện, giải quyết được 07 - 12% học sinh dân tộc vào học. Chính sách hỗ trợ học phí cho con em đồng bào dân tộc, miền núi, chính sách cho vay vốn để học tập được điều chỉnh tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên từ các vùng nông thôn. Đến hết năm 2014 có 30,8% số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 42%.

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, khoảng 55% số xã có điểm truy cập Internet công cộng, vùng phủ sóng 3G đã đạt trên 80% dân số, tỷ lệ xã có điện thoại công cộng là 97%. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. Đến hết năm 2014 có 86,2% số xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 88,6%.

- Cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng xây dựng và nâng cấp. Đã có 44,8% số xã có Trung tâm văn hoá - Thể thao xã, 46% số thôn có nhà văn hoá/nhà sinh hoạt cộng đồng, 48,65% thôn được công nhận là làng văn hoá, có 36.141 sân vận động và sân bóng đá do cấp xã quản lý, 1.593 nhà thi đấu và nhà tập luyện, 348 bể bơi và hồ bơi tự tạo, 38.371 câu lạc bộ TDTT cơ sở được thành lập. Tổng diện tích đất dành cho thể thao được quy hoạch tại các xã hơn 2.552.285 ha, trong đó đang sử dụng thường xuyên là 9.727 ha đã được cấp sổ đỏ. Đến hết năm 2014 có 17,9% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 31%.

-  Chợ nông thôn: Tổng số vốn đầu tư cải tạo, xây dựng chợ nông thôn các năm 2010-2013 đạt 2.783 tỷ đồng, chủ yếu là vốn xã hội hóa và các nguồn vốn khác (gần 80%). Một số địa phương đã đầu tư kinh phí lớn để thực hiện như: Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Xây dựng chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới từng bước xóa bỏ các chợ tạm, nền đất, mái tranh, tập trung nâng cấp, cải tạo theo hướng kiên cố và bán kiên cố...Tới nay đã có 57,6% số xã có chợ; trong đó, có 84 chợ đầu mối nông sản cấp vùng và cấp tỉnh. Về mô hình quản lý chợ, bên cạnh hình thức ban quản lý chợ truyền thống, đã có 194 HTX, 401 doanh nghiệp tham gia kinh doanh, quản lý chợ. Đến hết năm 2014 có 45% số xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 51,2%.

2.3. Về phát triển sản xuất tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo 

Đề án sản xuất của các xã đều được xây dựng trên cơ sở xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế. Nhiều xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án trên đồng ruộng. Nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại hệ thống giao thông, thủy lợi - chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa… 

Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức sản xuất thông qua tăng cường hoạt động của các hợp tác xã trong nông nghiệp. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được 43 tỉnh trong cả nước áp dụng. Vụ hè thu năm 2014 ở Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 101 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng sẩn xuất và tiêu lúa gạo cho nông dân với tổng diện tích là 77.420 ha. Dự kiến vụ Đông - Xuân năm 2014-2015, diện tích làm cánh đồng lớn là 91.692 ha, tăng 17.692 ha so với vụ Đông - Xuân 2013-2014, tập trung chủ yếu ở các địa phương (Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long...). Để tạo điều kiện cho phát triển hàng hóa tập trung nhiều địa phương đã chủ động ban hành chính sách hỗ trợ dân mua máy cày, gặt, sấy đã được nhiều tỉnh triển khai mạnh mẽ, đưa tỷ lệ cơ giới hóa các khâu này tăng từ 40% - 50% lên 80% - 90% như Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp…

Bên cạnh mô hình cánh đồng mẫu lớn, các địa phương tập trung xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Một số địa phương đã mạnh dạn phát triển mô hình sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mô hình này với quy mô 10.000 ha có mức thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Một số tỉnh, thành phố đã bước đầu quan tâm chỉ đạo hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch ở nông thôn (xã Yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh; xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang…), hàng năm đã thu hút được hàng trăm ngàn lượt khách du lịch. 

Các hoạt động nêu trên đã góp phần tăng thu nhập của cư dân nông thôn năm 2013 gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn đến hết năm 2013 là 12,6% giảm bình quân 2%/năm so với năm 2008.

Đến hết năm 2014 có 44,5% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 72,2% số xã đạt tiêu chí việc làm và 36,4% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

Dự kiến đến hết năm 2015 có 51% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 76% số xã đạt tiêu chí việc làm và 45,6% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

2.4. Về văn hoá - xã hội - môi trường 

- Về văn hóa: Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nền nếp.

Trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Năm 2013 có 47% làng, thôn, ấp, bản văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất; 16 triệu gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đến hết năm 2014 có 56,5% số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 66,5%.

- Về môi trường nông thôn: Đến năm 2014, đã nâng cấp được hơn 1.000 công trình nước sạch tập trung (85% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, 45% đạt QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế ), 500 bãi thu gom rác thải, 1200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Một số địa phương bằng những cách làm sáng tạo, thông qua tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức của người dân địa phương đã góp phần không nhỏ trong xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho môi trường nông thôn như Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai... Đến hết năm 2014 có 26,8% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 37,7%.

- Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn: Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc nâng cao cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đồng thời chủ động đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn; xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Đến hết năm 2014 có 91% số xã đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 94,5%.

2.5. Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều vùng nông thôn đã được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp uỷ đảng cơ sở đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để bàn bạc, thảo luận trong cấp uỷ, chi bộ, và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả. Nhờ vậy uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo được nhiều địa phương (nhất là cấp xã) đã được kiện toàn. Qua hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng... đã được nâng lên rõ rệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm (đã có khoảng 85% số xã đạt chỉ tiêu này). Nhiều nơi đã luân chuyển tăng cường cán bộ về xã. Một số địa phương có chính sách thu hút cán bộ trẻ về công tác ở cấp xã. 

Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM ngày càng cụ thể và hiệu quả như Hội nông dân với xóa đói giảm nghèo; Hội phụ nữ với phong trào “5 không, ba sạch”… Nhờ đó đã kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhận thức của cán bộ và nhân dân; tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Đến hết năm 2014 có 68,2% số xã đạt Tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội. 

Dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ đạt là 79,5%.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

a) Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Nông thôn mới đã hình thành trên thực tế, đáp ứng nguyện vọng người dân nông thôn, ngày càng thu hút sự tham gia của người dân, các doanh nghiệp nhờ đó huy động được nguồn lực rất lớn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình. Bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình được hình thành khá đồng bộ; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai.

b) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã có tác động đến sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cao và động viên tinh thần của toàn xã hội đối với nông dân, nông thôn. Hệ thống thông tin tuyên truyền về nông thôn mới hoạt động phong phú, liên tục đã động viên rất tích cực, kịp thời đến phong trào xây dựng NTM.

c) Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

d) Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. 

e) Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương đã thực sự được đẩy mạnh sau Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình (tháng 5.2014), mức độ tăng bình quân số tiêu chí đạt chuẩn tăng nhanh (từ 8,62 tiêu chí/xã trong quý I/2014 sẽ đạt 10 tiêu chí/xã vào cuối năm 2014. Bình quân mỗi xã tăng tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đến hết 2014 cả nước đã có khoảng 785 xã đạt chuẩn (8,8%) và 1.285 xã (14,5 %) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí - là một khích lệ lớn đối với phong trào xây dựng NTM.

2. Hạn chế chủ yếu 


a) Tuy có mức độ tăng trưởng nhanh nhưng mức độ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thấp, nhất là một số hạ tầng thiết yếu như giao thông đạt 21,6% số xã, tương tự về cơ sở vật chất văn hóa 15,8%, trường học 28,7%. Các địa phương Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng chậm. 

b) Sản xuất có chuyển biến nhưng vẫn còn manh mún, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chưa tháo gỡ được những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn chưa được cải thiện đáng kể. Đến nay mới có 42,2% số xã đạt tiêu chí thu nhập và 34% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

c) Môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân cũng như mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sạch. Đến nay mới có 25% số xã đạt tiêu chí môi trường.  

d) Văn hóa nông thôn chậm chuyển biến nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Nếp sống văn minh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ở khu vực nông thôn vẫn chậm được cải thiện (dưới 20% số người thường xuyên tập thể dục, thể thao; dưới 10% tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ); chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở nhiều nơi chưa đảm bảo. Một số tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu vẫn chưa có xu hướng giảm.

đ) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chất lượng thấp, lãng phí, nhất là dạy nghề nông cho nông dân chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

e) Vốn đầu tư thực hiện Chương trình chưa tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mặc dù đã tạo thành phong trào cả nước hướng về nông thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới với cơ chế phân cấp tối đa cho cộng đồng và người dân đã sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, tiết kiệm được nguồn lực rất lớn nhưng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình còn rất hạn chế (đạt 33% - kể cả nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn). Giai đoạn đầu rất cần nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để tạo niềm tin và động lực cho người dân và cộng đồng nhưng ngân sách nhà nước mới đáp ứng được gần 30% nhu cầu.

f) Việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí còn chưa kịp thời, đồng bộ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chỉ đạo thực hiện và  xét đạt chuẩn xã nông thôn mới ở địa phương như: Tiêu chí thu nhập chưa triển khai kịp thời văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đã sửa nhưng vẫn còn một số quy định chưa phù hợp (quy mô nhà văn hóa thôn, thiết kế cho phù hợp bản sắc từng dân tộc, vùng, miền); Tiêu chí chợ chưa có quy định cụ thể đối với chợ không theo quy hoạch nhưng cần có ở mỗi thôn, xã; tiêu chuẩn chợ chưa phù hợp với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; Tiêu chí cơ sở vật chất y tế chưa phù hợp với các xã khu vực Đồng bằng và trình độ cán bộ y tế xã; Tiêu chí cơ sở vật chất y tế chưa phù hợp với các xã khu vực đồng bằng và trình độ cán bộ y tế cấp xã; Tiêu chí 17 (17.4 về nghĩa trang) chưa có hướng dẫn cụ thể phù hợp về  quy hoạch, quản lý, sử dụng  nghĩa trang với các vùng đặc thù (Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên); Tiêu chí số 4 về điện chưa có văn bản hướng dẫn; Tiêu chí số 9 về nhà ở quy định còn cứng, chưa phù hợp với các vùng đặc thù.v.v. 

g) Một số cơ chế, chính sách đối với vùng đặc thù chậm được nghiên cứu, ban hành để thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở các vùng này còn thấp, nhất là cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

h) Một số bộ phận cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình MTQG xây dựng NTM, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, nhất là trong bố trí nguồn lực cho chương trình (kể cả những tỉnh, thành phố có công nghiệp, dịch vụ phát triển). Không ít nơi, Ban chỉ đạo có tư tưởng chạy theo thành tích trong xét xã đạt chuẩn hoặc huy động đóng góp của dân chưa phù hợp.

Những hạn chế chủ yếu nêu trên cần được tập trung khắc phục trong giai đoạn 2016-2020 mới đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của Chương trình.

Phần thứ 3

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC 

1. Thuận lợi

- Xây dựng NTM được Đảng, nhà nước quan tâm, người dân đồng thuận và cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện.
- Kinh tế thế giới và kinh tế trong nước từng bước phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn trong nước;

- Sự quan tâm sâu sắc trong nước và của cộng đồng quốc tế tới phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo và ứng phó với biển đổi khí hậu, gia tăng hỗ trợ cho các mục tiêu này.

- Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế, tự do hoá thương mại được đẩy mạnh.

2. Khó khăn và thách thức

- Xuất phát điểm của các xã còn thấp nhưng phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, một số chính sách mới được triển khai nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kết quả đạt được của Chương trình còn chưa đồng đều, vùng khó khăn mức độ đạt còn thấp. 

- Ở nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc xã hội: Vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, các hủ tục, đặc trưng nông thôn đang bị mai một… 

- Một số bộ phận cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, nhất là trong bố trí nguồn lực cho chương trình (kể cả những tỉnh, thành phố có công nghiệp, dịch vụ phát triển);

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu kịp thời, chặt chẽ, nhất là thời kỳ đầu triển khai chương trình. Một số ngành chưa đặt rõ nhiệm vụ thực hiện tiêu chí nông thôn mới của ngành là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của toàn ngành từ trung ương đến xã.      

- Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho Chương trình còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân hạn chế, nhất là ở các tỉnh có điểm xuất phát thấp.

- Một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhất là cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của doanh nghiệp, chính sách tín dụng,  chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có điểm xuất phát thấp và điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (vùng núi cao, bãi ngang).

- Thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động, xu hướng bảo hộ bằng các hàng rào kỹ thuật gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạnh và tiêu cực đến nông nghiệp, nông thôn.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020 

1. Khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới: Mục tiêu này đã được xác định trong Quyết định 800/QĐ-TTg và Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, cả nước đã có 8,8% số xã đạt chuẩn. Dự kiến hết năm 2015 sẽ có ít nhất 17% xã đạt chuẩn.

Hiện tại, ngoài số xã đạt chuẩn, đã có gần 3000 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Những xã này có khả năng về đích năm 2020.

2. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá xã.

3. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập tăng 2,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

4. Bình quân đạt 15 tiêu chí /xã, không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí (đến hết năm 2014 còn 945 xã, chiếm 11% và hết năm 2015 chỉ còn 660 xã)  
III.  NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
Để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả triển khai chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 11 nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở rà soát các nội dung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên để khắc phục những hạn chế của giai đoạn 2010-2015, cụ thể như sau:

A. NHÓM CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

1.  Tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn thôn.
1.1. Mục tiêu: Cơ bản hoàn thành 6 loại công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên cơ sở ưu tiên cho các xã vùng 3, gồm: giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm xá xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn, cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. 

1.2. Nội dung thực hiện

a) Giao thông nông thôn: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã và đường trục thôn, đường trục chính nội đồng (ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung). Cơ bản hoàn thành hệ thống đường xóm (trừ các vùng đặc thù thuộc miền núi cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bằng sông Cửu Long). Đến năm 2020 có  ít nhất 50% số xã đạt chuẩn.

b) Điện nông thôn: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 4 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có khoảng 95% số xã đạt chuẩn.

c) Trường học: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 5 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có khoảng 70% số xã đạt chuẩn.

d) Trạm xá xã: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 15 về y tế. Đến năm 2020 có 70% số xã đạt chuẩn. 

đ) Hoàn thiện hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt để đảm bảo cho 100% dân số được sử dụng nước sạch.

e) Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất nhà văn hóa, khu thể thao thôn đáp ứng, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn thôn; nhà văn hóa, thể thao xã (ưu tiên cho số xã đăng ký về đích 2020). Đến năm 2020 có ít nhất 50% xã đạt chuẩn tiêu chí này (trong đó có 80% nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn).

2. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. 

2.1. Mục tiêu: Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đến năm 2020 có 80% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo.

2.2. Nội dung thực hiện

a) Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các đề án của địa phương, trên cơ sở quy hoạch vùng, các xã căn cứ lợi thế, điều chỉnh lại đề án sản xuất, quy hoạch chi tiết sản xuất cây con, ngành nghề đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “mỗi xã một sản phẩm”

b) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất ở nông thôn trên cơ sở tiếp tục thực hiện chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình giống, khuyến nông…

c) Hoàn thành dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại đồng ruộng phù hợp với Đề án tái cơ cấu, gắn với hiện đại hóa thủy lợi và cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

d) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn (trong đó tập trung đào tạo nghề nông theo Đề án tái cơ cấu của xã). Đến năm 2020 có 70% lao động nông thôn có chứng chỉ đào tạo nghề.

đ) Hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của người dân ở địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 50% số xã vùng nghèo đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo.
e) Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả hỗ trợ cho nông dân, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Đến năm 2020 có 70% số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

g) Đổi mới chính sách tín dụng nông thôn: Huy động các nguồn vốn cho vay (quỹ phát triển của các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại…) tập trung cho vay sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Áp dụng cơ chế thống nhất ngân sách hỗ trợ lãi suất linh hoạt theo vùng và đối tượng nghèo; đối tượng cây, con cần phát triển để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

3. Bảo vệ môi trường nông thôn:  

3.1. Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường.
3.2. Nội dung ưu tiên thực hiện

a) Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn trong quá trình phát triển sản xuất và công nghiệp hóa: Cấp nước sạch; thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, nước thải chăn nuôi, nước thải làng nghề, nhà máy, khu công nghiệp...) và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trong đó ưu tiên cho khu vực đông dân ở đồng bằng, ven đô thị. 

b) Xây dựng các mô hình thí điểm về xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt phù hợp với các khu vực trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến.

4. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

4.1. Mục tiêu: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nông thôn, tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Phấn đấu đến 2020 có 75% số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa.

4.2. Nội dung thực hiện

a) Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực với người dân ở các thôn, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn nông thôn. Với các xã đăng ký về đích năm 2020 cần tạo điều kiện hoàn thành hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã. 

b) Tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ tại thôn, bản, ấp: Năm 2020 đạt ít nhất 40% số người thường xuyên tham gia hoạt động thể dục, thể thao, 20% số người thường xuyên tham gia văn nghệ.

c) Xây dựng và nhân rộng các mô hình lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, chống hủ tục lạc hậu; mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, xóm. Xây dựng hương ước nêu cao tính tự giác, đoàn kết của cộng đồng.

5. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 

5.1. Mục tiêu: Đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn. Đến năm 2020 có 95% số xã đạt chuẩn.

5.2. Nội dung thực hiện: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”  đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.
6. Nâng cao hiệu quả truyền thông, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình 

6.1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trên cơ sở giám sát và đánh giá Chương trình dựa trên kết quả. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức. 
6.2. Nội dung thực hiện

a) Thông tin truyền thống, tập huấn giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức cho nhân dân nhất là các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa để hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới, các mô hình tốt để học tập. 

b) Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện cho cán bộ vận hành Chương trình trước hết là đội ngũ cán bộ chuyên trách nông thôn mới các cấp từ Trung ương đến địa phương; 

c) Thực hiện giám sát và đánh giá Chương trình dựa trên kết quả nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình.

B. CÁC NHIỆM VỤ (CÒN LẠI) TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1.1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch huyện và cấp vùng đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

1.2. Nội dung thực hiện

a) Rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thành quy hoạch nông thôn mới; các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp cấp xã, huyện và cấp vùng; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng vùng, miền. 

b) Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng

2.1. Mục tiêu: Cơ bản hoàn thành các cơ sở hạ tầng (thủy lợi, chợ, trụ sở xã) đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn (ưu tiên xã phấn đấu đạt chuẩn 2020.

2.1. Nội dung thực hiện

a) Thủy lợi: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 3 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

b) Chợ nông thôn: Hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn. 

c) Xây dựng trụ sở xã và các công trình phụ trợ. 

3. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn 

3.1. Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 14 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn.

3.2. Nội dung thực hiện

a) Hoàn thiện hệ thống trường học trên địa bàn các xã đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia, trong đó ưu tiên cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.  

b) Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. 

c) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn. 

4. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 

4.1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. Đến năm 2020 có 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

4.2. Nội dung thực hiện: Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 15 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
5. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

5.1. Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến năm 2020 có 95% số xã đạt chuẩn;

5.2. Nội dung thực hiện 

a) Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới;

b) Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các vùng này.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp
- Các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, nhất là sau Đại hội Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

- Hoàn thiện bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách thực hiện Chương trình

- Xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung để ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, trong đó ưu tiên cho các vùng còn nhiều khó khăn; tăng cường phân cấp cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực hiện.

4. Huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

4.1. Căn cứ:

a) Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, trong đó quy định Ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Chương trình trong các năm tiếp theo bình quân tăng từ 7-10%/năm. 
b) Khả năng huy động nguồn lực giai đoạn 2010-2015;

c) Đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương trong điều kiện giai đoạn 2016-2020 cả nước chỉ còn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia.

4.2. Phương án đề xuất: Trong khi chờ cân đối chung về tổng nguồn lực giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 02 phương án cơ cấu vốn như sau:

a) Phương án 1: 
- Ngân sách Nhà nước 33% bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương các cấp (hỗ trợ trực tiếp và lồng ghép thông qua các Chương trình, dự án); 
- Tín dụng: 42%;
- Doanh nghiệp 15%; 
- Huy động người dân và cộng đồng 10%. 
b) Phương án 2: 

- Ngân sách Nhà nước 35%, bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương các cấp (hỗ trợ trực tiếp và lồng ghép thông qua các Chương trình, dự án); 
- Tín dụng: 45%;
- Doanh nghiệp 10% ;
- Huy động người dân và cộng đồng 10%. 
Phần thứ 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Chương trình, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình.

b) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi tiêu chí, cơ chế chính sách thực hiện Chương trình

c) Tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan xác định nguồn lực cần có để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2010 (trong đó chú trọng vận động nguồn ODA cho xây dựng nông thôn mới) và cơ chế huy động nguồn lực để đảm bảo có đủ nguồn lực đã được xác định trong kế hoạch.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước đối với từng nhiệm vụ cụ thể; hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các Đề án, dự án của Chương trình. Trình Chính phủ ban hành quyết định lập quỹ xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện ở các cấp.

4. Các Bộ, ngành được phân công thực hiện các nội dung chương trình, tiêu chí nông thôn mới chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Bộ, ngành:

a) Mức độ đạt tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 và nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn, trong đó làm rõ nhu cầu vốn ngân sách nhà nước các cấp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt tiêu chí, chỉ tiêu của ngành.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: Đẩy mạnh cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập; mô hình xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; mô hình đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư...

6. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương được phân công thực hiện Chương trình; thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và thực hiện tốt tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ, ngành trên địa bàn. 

II. ĐỊA PHƯƠNG 

1. Tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn;

2. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới sau Đại hội Đảng các cấp.  

3. Nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách huy động nguồn lực phù hợp của địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương./.

	
	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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